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Câu 1: (3đ) Trình bày các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cuối thế kỉ XVIII? Cho biết công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước.
*Kháng chiến chống Xiêm (1785)
-Được sự cầu cứu của Nguyễn Ánh,vua Xiêm đã đem 5 vạn quân vào tấn công nước ta (0,5đ)
-Năm 1785 Nguyễn Huệ đã đập tan quân Xiêm ở Rạch Gầm –Xoài Mút (0,5đ)
*Kháng chiến chống Thanh (1789)
-Theo sự cầu cứu của Lê Chiêu Thống ,29 vạn quân Thanh đã vào xâm lược nước ta (0,5đ)
-Năm 1789 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (Quang Trung) sau 5 ngày tiến quân thần tốc ra Bắc đã đánh bại quân Thanh ở Ngọc Hồi –Đống Đa (0,5đ)
*Công lao của phong trào Tây Sơn:
-Thống nhất đất nước…..(0,5đ)
-Bảo vệ tổ quốc trước giặc ngoại xâm….(0,5đ)
Câu 2: (2đ) Hãy trình bày tình hình nước Anh trước cách mạng . Nêu tính chất ,ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh?
*Tình hình nước Anh trước cách mạng:
- Kinh tế :  (0,75đ) theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.
+Công trường thủ công chiếm ưu thế
+Thương nghiệp phát triển 
+Nông nghiệp:chủ nghĩa tư bản sớm xâm nhập ,giai cấp quý tộc mới hình thành
-Chính trị-xã hội (0,5đ) duy trì chế độ phong kiến lạc hậu,đặt nhiều thứ thuế ,hạn chế kinh tế tư bản chủ nghĩa, đời sống nhân dân cơ cực ->chiến tranh
 *Tính chất ý nghĩa:
- Là cuộc cách mạng tư sản có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử thế giới.Lật đổ chế độ phong kiến ,mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển (0,5đ)
- Mở đầu thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản (0,25đ)
Câu 3: (3đ)Trình bày diễn biến chính,kết quả của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?
*Diễn biến ,kết quả: (2đ sai 1 ý trừ o,25đ)
· Cuối 1773 có sự kiện chè Bôxtơn 
· Tháng 9/1774 Đại hội lục địa lần 1 họp yêu cầu Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ
· 4/1775 chiến tranh bùng nổ 
· 5/1775 Đaị hội lục địa lần 2 họp ,tuyên bố tách khỏi Anh
· 4/7/1776 Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập thành lập Hợp chủng quốc Mĩ (Quốc khánh Mĩ)
· 10/1777 giành thắng lợi ở Xaratôga tạo nên bước ngoặt chiến tranh
· 1781 giành thắng lợi ở Iooctao và năm sau chiến tranh kết thúc
· Kết quả:
- Năm 1783 Anh kí hòa ước Vecxai công nhận độc lập ở Bắc Mĩ
- Năm 1787 hiến pháp Mĩ được thông qua
* Tiến bộ và hạn chế của bản tuyên ngôn 
- Tiến bộ: lần đầu tiên các quyền con người và quyền công dân được công bố, nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân được đề cao....
- Hạn chế:không xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Câu 4: (2đ) Nêu tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?
*Tiền đề: (0,5đ)
Do sớm có cách mạng tư sản nên Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên-Thời gian từ những năm 60 của thế kỉ XVIII đến năm 1840
*Hệ quả :
+Kinh tế:(0,75Đ)
-Nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện 
-Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển ,đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải 
+Xã hội:(0,75Đ)
-Hình thành 2 giai cấp cơ bản:tư sản và vô sản 
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